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KHÓA: QH-2012-E  -    -    -   

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Phân tích hoạt động kinh doanh 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Kế toán quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Kế toán công 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Kiểm toán dự án 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Thực hành kế toán tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050464 Trương Thị Anh 05/06/1993 QH-2012-E KETOAN Tiếng Anh B1 5  850.000  -    850.000 

12050466 Đinh Thị Thanh Thuỷ 09/02/1992 QH-2012-E KETOAN Thuế 3  930.000  -    930.000 

12050466 Đinh Thị Thanh Thuỷ 09/02/1992 QH-2012-E KETOAN Bóng rổ 1  170.000  -    170.000 

12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN Phân tích báo cáo tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN Định giá doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3  615.000  -    615.000 

12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN Kiểm toán dự án 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Nguyên lý thống kê kinh tế 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Các thị trường và định chế tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Định giá doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Thực hành kế toán tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Quản trị tài chính quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Bóng chuyền 1  170.000  -    170.000 

12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN Nguyên lý thống kê kinh tế 3  615.000  -    615.000 

12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN Phân tích hoạt động kinh doanh 3  615.000  -    615.000 

12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  510.000  -    510.000 

12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN Bóng đá 1  170.000  -    170.000 

12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kiểm toán căn bản 3  930.000  -    930.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Luật kinh tế 3  930.000  -    930.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3  930.000  -    930.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3  615.000  -    615.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kiểm toán dự án 3  615.000  -    615.000 

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050012 Nguyễn Thị Cẩm 11/07/1994 QH-2012-E KINHTE Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3  615.000  -    615.000 

12050144 Nguyễn Hải Đăng 08/10/1994 QH-2012-E KINHTE Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050144 Nguyễn Hải Đăng 08/10/1994 QH-2012-E KINHTE Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050313 Lê Phương Thảo 05/19/1994 QH-2012-E KINHTE Bóng đá 1  170.000  -    170.000 

12050313 Lê Phương Thảo 05/19/1994 QH-2012-E KINHTE Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050330 Đỗ Ánh Tuyết 06/25/1994 QH-2012-E KINHTE Thuế 3  930.000  -    930.000 

12050330 Đỗ Ánh Tuyết 06/25/1994 QH-2012-E KINHTE Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT Hạch toán môi trường 3  615.000  -    615.000 

12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050462 Phạm Thị Hoài Thu 07/18/1993 QH-2012-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3  615.000  -    615.000 

12050544 Nguyễn Thùy Linh 05/06/1994 QH-2012-E KTPT Kỹ năng làm việc theo nhóm 2  410.000  -    410.000 

12050552 Dương Minh Thuận 11/21/1994 QH-2012-E KTPT Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050552 Dương Minh Thuận 11/21/1994 QH-2012-E KTPT Kinh tế lượng 3  930.000  -    930.000 

12050557 Ngô Thị Tú Linh 04/12/1994 QH-2012-E KTPT Tiếng Anh B1 5  850.000  -    850.000 

12050587 Nguyễn Thị Quỳnh 10/16/1994 QH-2012-E KTPT Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050587 Nguyễn Thị Quỳnh 10/16/1994 QH-2012-E KTPT Thực tập thực tế 2  620.000  -    620.000 

12050641 Trần Thị Hoàng Anh 07/25/1994 QH-2012-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3  930.000  -    930.000 

12050641 Trần Thị Hoàng Anh 07/25/1994 QH-2012-E KTPT Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT Kinh tế lượng 3  615.000  -    615.000 

12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT Hạch toán môi trường 3  930.000  -    930.000 

12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT Bóng rổ 1  170.000  -    170.000 

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT Đánh giá tác động môi trường 3  615.000  -    615.000 

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT Bóng đá 1  170.000  -    170.000 

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050655 Dương Hà Ly 02/24/1994 QH-2012-E KTPT Quản trị ngân hàng thương mại 3  930.000  -    930.000 

12050661 Phan Thị Giang 12/31/1994 QH-2012-E KTPT Hạch toán môi trường 3  615.000  -    615.000 

12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT Đánh giá tác động môi trường 3  930.000  -    930.000 

12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT Toán cao cấp 4  1.240.000  -    1.240.000 

11000400 Lâm Tuấn Mạnh 02/24/1993 QH-2012-E KTPT-LK Hạch toán môi trường 3  930.000  -    930.000 

11000400 Lâm Tuấn Mạnh 02/24/1993 QH-2012-E KTPT-LK Phát triển bền vững 3  930.000  -    930.000 
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12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3  930.000  -    930.000 

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Kinh tế lượng 3  930.000  -    930.000 

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Thương mại điện tử 3  615.000  -    615.000 

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3  615.000  -    615.000 

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3  930.000  -    930.000 

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Kinh tế lượng 3  615.000  -    615.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3  615.000  -    615.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Quản trị tài chính quốc tế 3  930.000  -    930.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Nhà nước và công ty toàn cầu 3  930.000  -    930.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Thương mại điện tử 3  615.000  -    615.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Thanh toán quốc tế 3  930.000  -    930.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3  930.000  -    930.000 

12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050070 Trần Thị Khánh Ly 05/19/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Kinh tế vi mô chuyên sâu ** 4  1.240.000  -    1.240.000 

12050070 Trần Thị Khánh Ly 05/19/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Niên luận 4  1.240.000  -    1.240.000 

12050078 Nguyễn Bích Ngọc 08/20/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  1.435.000  -    1.435.000 

12050229 Vũ Thị Ngọc Huệ 12/28/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  2.170.000  -    2.170.000 

12050230 Phạm Thuỳ Linh 12/06/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  1.435.000  -    1.435.000 

12050274 Bùi Thị Huyền 03/29/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  1.435.000  -    1.435.000 

12050351 Bùi Thị Bích Phương 12/18/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Kinh tế môi trường 3  615.000  -    615.000 

12050351 Bùi Thị Bích Phương 12/18/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Thương mại điện tử 3  615.000  -    615.000 

12050351 Bùi Thị Bích Phương 12/18/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Nhà nước và công ty toàn cầu 3  615.000  -    615.000 

12050351 Bùi Thị Bích Phương 12/18/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3  615.000  -    615.000 

12050351 Bùi Thị Bích Phương 12/18/1994 QH-2012-E KTQT-CLC Kinh tế chính trị quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050232 Nguyễn Phương Hoa 07/22/1994 QH-2012-E QTKD Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3  855.000  -    855.000 

12050232 Nguyễn Phương Hoa 07/22/1994 QH-2012-E QTKD Khóa luận tốt nghiệp 7  1.995.000  -    1.995.000 

12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3  2.550.000  -    2.550.000 

12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD Quản trị công ty 3  2.550.000  -    2.550.000 

12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD Thực tập thực tế 2 2  1.700.000  -    1.700.000 

12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD Kinh tế lượng 3  2.550.000  -    2.550.000 

12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD Toán kinh tế 3  2.550.000  -    2.550.000 

12050590 Trần Anh Kiên 12/18/1994 QH-2012-E QTKD Lãnh đạo 3  855.000  -    855.000 

12050590 Trần Anh Kiên 12/18/1994 QH-2012-E QTKD Kế toán quản trị 3  855.000  -    855.000 

12050590 Trần Anh Kiên 12/18/1994 QH-2012-E QTKD Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3  855.000  -    855.000 

12050590 Trần Anh Kiên 12/18/1994 QH-2012-E QTKD Khóa luận tốt nghiệp 7  1.995.000  -    1.995.000 

12050036 Phạm Mạnh Hà 05/20/1991 QH-2012-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050036 Phạm Mạnh Hà 05/20/1991 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050151 Ngô Thu Hằng 09/25/1994 QH-2012-E TCNH Thực tập thực tế 2  410.000  -    410.000 

12050226 Vũ Thị Thu Trang 06/16/1994 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050322 Nguyễn Minh Thục 09/20/1994 QH-2012-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050322 Nguyễn Minh Thục 09/20/1994 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050322 Nguyễn Minh Thục 09/20/1994 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Phân tích báo cáo tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Kiểm toán căn bản 3  615.000  -    615.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  930.000  -    930.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Kinh tế lượng 3  615.000  -    615.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Toán kinh tế 3  615.000  -    615.000 

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Bóng bàn 1  170.000  -    170.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Nguyên lý marketing 3  615.000  -    615.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Kinh tế công cộng 3  615.000  -    615.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  930.000  -    930.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Toán kinh tế 3  930.000  -    930.000 

12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

12050565 Lưu Thị Quyên 11/11/1994 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050565 Lưu Thị Quyên 11/11/1994 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Tài chính doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Các thị trường và định chế tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  930.000  -    930.000 

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Kinh tế lượng 3  930.000  -    930.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Quản trị nguồn nhân lực 3  615.000  -    615.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Kiểm toán căn bản 3  615.000  -    615.000 
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12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3  615.000  -    615.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Thực tập thực tế 2  410.000  -    410.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Kinh tế quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Tài chính quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Thanh toán quốc tế 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Nguyên lý thống kê kinh tế 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Phân tích báo cáo tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Quản trị ngân hàng thương mại 3  930.000  -    930.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Thuế 3  930.000  -    930.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Niên luận 3  615.000  -    615.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Tiếng Anh A2 5  1.550.000  -    1.550.000 

12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH Tiếng Anh B1 5  850.000  -    850.000 

12050162 Dương Thị Hương Liên 07/20/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Các thị trường và định chế tài chính 3  930.000  -    930.000 

12050162 Dương Thị Hương Liên 07/20/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Quản trị ngân hàng thương mại 3  930.000  -    930.000 

12050162 Dương Thị Hương Liên 07/20/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Tin học cơ sở 2 3  930.000  -    930.000 

12050270 Lương Thu Hoài 12/26/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  1.435.000  -    1.435.000 

12050302 Đặng Thị Hồng Nhung 08/04/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  1.435.000  -    1.435.000 

12050309 Đỗ Thị Sen 09/27/1994 QH-2012-E TCNH-CLC Khóa luận tốt nghiệp 7  2.170.000  -    2.170.000 
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